DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ HỢP CHUẨN, HỢP QUY
	STT
	Tên tổ chức, cá nhân
	Số Thông báo
	Ngày TB
	Địa chỉ
	Sản phẩm, quá trình
	Tiêu chuẩn áp dụng
	Ngày hết 

hiệu lực
	Ghi chú

	1
	Công ty CP TMDC Tân Yên
	01
	6/1/2014
	Lộc Ninh - Ngọc Châu – Tân yên -Bắc giang
	Gạch đặc đất sét nung
	TCVN1451: 1998
	6/1/2017
	

	2
	HKD Vũ Trí Vấn
	04
	26/2/2014
	Thôn Vườn- Đan Hội -Lục Nam
	Gạch đặc đất sét nung
	TCVN1451: 1998
	26/2/2017
	

	3
	Công ty TNHH MTV Sản xuất sơn SENKOPEC Việt Nam
	05
	12/3/2014
	Số 8- đường Phạm Liên-P Thọ xương, TPBG
	Sơn phủ nội thất
	TCVN 8652: 2012
	11/3/2017
	

	4
	Công ty TNHH SX&TM Quốc tế Shengli VN
	06
	17/3/2014
	Lô D9,D10,KCN Đình Trám, Việt Yên
	Hệ thống quản lý

chất lượng
	ISO 9001:2008
	24/12/2017
	

	5
	Công ty CP Tư vấn và Thương mại Toàn Cương
	07
	17/3/2014
	Thôn Đạo ngạn 2, Quang Châu, Việt yên
	Hệ thống quản lý

chất lượng
	ISO 9001:2008
	29/7/2017
	

	6
	Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước BG
	08
	20/3/2014
	386-Xương Giang - Ngô Quyền-TPBG
	Hệ thống quản lý

chất lượng
	ISO 9001:2008
	26/6/2014
	Hết hiệu lực

	7
	Công ty TNHH Bình Sơn
	09
	24/3/2014
	Thôn Kẹm- Xã Minh Đức - Việt yên
	Gạch đặc đất sét nung
	TCVN1451: 1998
	24/3/2017
	

	8
	Công ty TNHH Bao bì Hạo Nhuệ
	10
	24/3/2014
	Lô A2,A3 KCN Đình Trám, Việt Yên
	Hệ thống quản lý

chất lượng
	ISO 9001:2008
	08/3/2015
	

	9
	Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bắc Giang
	11
	27/3/2014
	392-Xương Giang - Ngô Quyền-TPBG
	Hệ thống quản lý

chất lượng
	ISO 9001:2008
	15/8/2014
	Hết hiệu lực

	10
	Công ty CP Bê tông và Xây dựng Bắc giang
	12
	27/3/2014
	Đường Đàm thuận Huy - phường Trần phú – TP Bắc giang
	Hệ thống quản lý

chất lượng
	ISO 9001:2008
	12/12/2015
	Hết hiệu lực

	11
	Công ty CP Đại Thắng
	16
	30/6/2014
	Thôn Tiền Đình- xã Quế Nham- Tân yên
	Gạch đặc đất sét nung
	TCVN1451: 1998
	22/2/2014
	Hết hiệu lực

	12
	Công ty Hòa Bình
	17
	25/7/2014
	Nhm sơn – Yên dũng- Bắc giang
	Hệ thống quản lý

chất lượng
	ISO 14001: 2004
	4/6/2017
	

	13
	Công ty Nam cường SĐ
	18
	7/8/2014
	Thôn Thượng – An châu – Sơn động- Bắc giang
	Gạch rỗng đất sét nung
	TCVN1450: 2009
	5/6/2017
	

	14
	Công ty Nam cường SĐ
	19
	7/8/2014
	Thôn Thượng – An châu – Sơn động- Bắc giang
	Gạch đặc đất sét nung
	TCVN1451: 1998
	5/6/2017
	

	15
	Công ty TNHH Quỳnh Sơn
	20
	7/8/2014
	Tân sơn – quỳnh Sơn – Yên dũng
	Gạch đặc đất sét nung
	TCVN1451: 1998
	7/8/2017
	

	16
	Công ty TNHH Quỳnh Sơn
	21
	7/8/2014
	Tân sơn – quỳnh Sơn – Yên dũng
	Gạch rỗng đất sét nung
	TCVN1450: 2009
	7/8/2017
	

	17
	Công ty CP Hoàn hảo
	24
	27/8/2014
	Đại lâm - Lạng giang - Bắc giang
	Gạch rỗng đất sét nung
	TCVN1450: 2009
	27/8/2014
	Hết hiệu lực

	18
	Công ty CP Hoàn hảo
	25
	27/8/2014
	Đại lâm - Lạng giang - Bắc giang
	Gạch đặc đất sét nung
	TCVN1451: 1998
	27/8/2014
	

	19
	Công ty TNHH Chuyên Yến
	26
	16/9/2014
	TT Đồi Ngô - Lục Nam - Bắc giang
	Gạch Bê tông
	TCVN 6477: 2011
	15/8/2017
	

	20
	Công ty TNHH XD&TM Hoàng Phúc
	28
	1/10/2014
	Hồng thái - Việt yên - Bắc giang
	Cáp điện xoắn
	TCVN 6447: 1998
	20/7/2014
	Hết hiệu lực

	21
	Công ty TNHH MTV Hoàng Kiên
	30
	15/10/2014
	Đồng Lạc - Yên thế - Bắc giang
	Gạch Bê tông
	TCVN 6477: 2011
	26/9/2017
	

	22
	Hợp tác xã Thân Trường
	31
	15/10/2014
	Phồn Xương - Yên thế - Bắc giang
	Gạch Bê tông
	TCVN 6477: 2011
	26/9/2017
	

	23
	Công ty CP Vật liệu nhẹ ANPHA
	33
	20/11/2014
	Phường Ngô Quyền - TP Bắc giang - Bắc giang
	Gạch  Bê tông tự chèn
	TCVN 6476: 2013
	15/11/2017
	

	24
	Công ty CP Vật liệu nhẹ ANPHA
	34
	20/11/2014
	Phường Ngô Quyền - TP Bắc giang - Bắc giang
	Gạch tezazo
	TCVN 7744: 2013
	15/11/2017
	

	25
	DNTN Vàng bạc Hương Chi
	35
	31/12/2014
	đường Ngô Gia Tự - P Trần Phú - TPBG
	Nhẫn tròn ép vỉ
	TCVN 7054: 2002
	31/12/2017
	

	26
	DNTN Vàng bạc Tân Trang Sức
	36
	31/12/2014
	- P Trần Phú - TPBG
	Nhẫn tròn 
	TCVN 7054: 2002
	31/12/2017
	

	27
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vạn lực
	02
	30/03/2015
	Phố Gia lâm- TT Bố hạ - Yên Thế
	Gạch Bê tông
	TCVN 6477: 2011
	08/01/2018
	

	28
	Công ty CP Ngôi sao Bắc Giang
	03
	13/4/2015
	Dĩnh Tân – Tân Dĩnh – Lạng giang
	Hệ thống quản lý

chất lượng
	ISO 9001:2008
	26/6/2017
	

	29
	Công ty Thép Tuấn Cường
	04
	13/4/2015
	Lô C3- KCN Đình trám
	Hệ thống quản lý

chất lượng
	ISO 9001:2008
	26/8/2016
	

	30
	Công ty CP Phân bón và Dịch vụ Thương mại Miền bắc
	05
	13/4/2015
	Số 6, giáp hải – xương giang - tpbg 
	Hệ thống quản lý

chất lượng
	ISO 9001:2008
	09/09/2017
	

	31
	Doanh tư nhân vàng bạc Thanh Sơn
	06
	25/5/2015
	Số 98, đường Quang Trung, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang
	Nhẫn vàng tròn trơn (24K)
	TCVN 7054: 2014
	25/5/2018
	

	32
	Doanh tư nhân vàng bạc trang sức Ngọc Hiệp
	07
	26/5/2015
	Phố Tiến Thắng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
	Nhẫn vàng tròn trơn (24K)
	TCVN 7054: 2014
	25/5/2018
	

	33
	Doanh tư nhân vàng Nhung Xuyên
	08
	02/6/2015
	Số 412, Phố Bình Minh, thị trấn Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang
	Nhẫn vàng tròn trơn (24K)
	TCVN 7054: 2014
	01/6/2018
	

	34
	Công ty TNHH thương mại Thanh Hoàn
	09
	17/6/2015
	Phố Tân Quang, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
	Sản xuất kinh doanh tôn 3 lớp
	ISO 9001:2008
	15/5/2018
	

	35
	Doanh nghiệp tư nhân Hà Khánh Bắc Giang
	12
	23/6/2015
	Số nhà 340, tiểu khu 4, thị trấn Neo, Yên Dũng, Bắc Giang
	Nhẫn vàng tròn trơn (24K)
	TCVN 7054: 2014
	23/6/2018
	

	36
	 Ngô Hồng Linh Trang
	13
	30/6/2015
	Số 03, khu 3 , đường Trường Chinh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
	Nhẫn vàng tròn trơn (24K)
	TCVN 7054: 2014
	30/6/2018
	

	37
	Doanh nghiệp tư nhân Ngô Hồng Hải Hà
	14
	30/6/2015
	Số 145, khu 4, đường Trường Chinh, thị trấn Thắng, Hiệp Hòa
	Nhẫn vàng tròn trơn (24K)
	TCVN 7054: 2014
	30/6/2018
	

	38
	 Doanh nghiệp tư nhân Ngô Hồng Ngân Yến
	15
	30/6/2015
	Số 149, khu 4, đường Trường Chinh, thị trấn Thắng, Hiệp Hòa
	Nhẫn vàng tròn trơn (24K)
	TCVN 7054: 2014
	30/6/2018
	

	39
	Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Thi Loan
	16
	03/7/2015
	Đường 19/5, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
	Nhẫn vàng tròn trơn (24K)
	TCVN 7054: 2014
	03/7/2018
	

	40
	Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Toản Nghĩa
	17
	20/7/2015
	Phố Hòa Bình, thị trấn Bố Hạ, Yên Thế
	Nhẫn vàng tròn trơn (24K)
	TCVN 7054: 2014
	20/7/2018
	

	41
	Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc  Hiệp Bẩy
	18
	20/7/2015
	Phố Hòa Bình,  thị trấn Bố Hạ, Yên Thế
	Nhẫn vàng tròn trơn (24K)
	TCVN 7054: 2014
	20/7/2018
	

	42
	Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Ngọc An
	19
	20/7/2015
	Phố Thống Nhất,  thị trấn Bố Hạ, Yên Thế
	Nhẫn vàng tròn trơn (24K)
	TCVN 7054: 2014
	20/7/2018
	

	43
	Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc – đá quý Ngọc Hải
	20
	05/8/2015
	Số nhà 40, đường Lý Thái Tổ, phường Trần Phú, Tp Bắc Giang
	Nhẫn vàng tròn trơn (24K)
	TCVN 7054: 2014
	05/8/2018
	

	44
	Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Phú Quý
	21
	05/8/2015
	Khu Lê Lợi, thị trấn Chũ, Lục Ngạn Bắc Giang
	Nhẫn vàng tròn trơn (24K)
	TCVN 7054: 2014
	05/8/2018
	

	45
	Công ty TNHH Hyun – Bo Vina
	24
	01/10/2015
	Đồng Vàng, KCN đình Trám, xã Hoàng Minh, Việt Yên
	Hệ thống quản lý

chất lượng, môi trường
	ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004
	25/11/2017
	

	46
	Công ty TNHH KHKT Năng lượng Mặt trời Boviet
	25
	05/10/2015
	Lô B5, B6 KCN Song Khê – Nội Hoàng, tp Bắc Giang
	Hệ thống quản lý

chất lượng, môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp
	ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004 và OHSAS 18001:2007
	03/09/2018
	

	47
	Công ty TNHH vât tư ngành nước Phú Thịnh
	26
	21/10/2015
	C5+C6, Khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, BG
	Hệ thống quản lý

chất lượng, Tiêu chuẩn sản phẩm ống nhựa chịu nhiệt PP-R
	ISO 9001:2008 và DIN 8077:2008-09; DIN 8078:2008-09
	13/11/2016
	

	48
	Công ty TTHH Ngân Giang Lục Ngạn
	01
	25/2/2016
	Số 53, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
	Sản xuất và kinh doanh các loại dấm ăn làm từ quả Vải, Táo, Dứa
	ISO 22000:2005
	12/1/2019
	

	49
	Doanh nghiệp Tư nhân vàng bạc Hưng Huệ
	03
	16/3/2016
	Số 328, đừng Hố Cát, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang
	Nhẫn vàng tròn trơn (24K)
	TCVN 7054: 2014
	16/3/2019
	

	50
	Doanh nghiệp Tư nhân vàng bạc Thủy Thịnh
	05
	11/4/2016
	Số 31, Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế
	Nhẫn vàng tròn trơn (24K)
	TCVN 7054: 2014
	10/4/2019
	

	51
	Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Đức Thảo
	06
	15/4/2016
	Số 48, Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên
	Nhẫn vàng tròn trơn (24K)
	TCVN 7054: 2014
	15/4/2019
	

	52
	Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Chung Hậu
	08
	3/6/2016
	Số 118, đường Quang Trung, phường Trần Phú, Tp Bắc Giang
	Nhẫn vàng tròn trơn (24K)
	TCVN 7054: 2014
	02/6/2019
	

	53
	Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Dũng Hà
	09
	09/6/2016
	Số 03 – đường Lý Thái Tổ – phường Trần Phú – tp Bắc Giang
	Nhẫn vàng tròn trơn (24K)
	TCVN 7054: 2014
	09/6/2019
	

	54 
	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang
	10
	09/6/2016
	Số 01, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang
	Nhẫn vàng tròn trơn (24K)
	TCVN 7054: 2014
	04/3/2018
	

	55
	Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Thanh Nhàn
	12
	29/8/2016
	Phố Tràng – xóm 3, xã Hương mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	Nhẫn vàng tròn trơn (24K)
	TCVN 7054: 2014
	28/8/2019
	

	56
	Công ty Vimark
	14
	28/9/2016
	Lô 7 – Khu CN Đình Trám – Việt Yên - BG
	Hệ thống quản lý

chất lượng
	TCVN ISO 9001:2008
	08/3/2018
	

	57
	Doanh nghiệp tư nhân Vàng Bạc Đức Hải
	15
	29/9/2016
	Số 96 – đường Quang Trung, phường Trần Phú, Tp Bắc Giang
	Nhẫn vàng tròn trơn (24K)
	TCVN 7054: 2014
	29/9/2019
	

	DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ HỢP QUY



	58
	Công ty TNHH Lâm Long
	27
	14/12/2015
	Tổ dân phố Quán Trắng, thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
	Quy chuẩn quốc gia về an toàn thiết bị điện
	QCVN4:2009
	11/11/2018
	


DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ HỢP QUY

Năm 2014

	STT
	Tên tổ chức, cá nhân
	Số TB
	Ngày cấp
	Địa chỉ
	Sản phẩm, quá trình
	Tiêu chuẩn áp dụng
	Ngày hết 

hiệu lực
	Ghi chú

	1 
	Công ty CP Thép Phương Bắc
	02
	25/1/2014
	Lô B1, KCN Song khê -Nội Hoàng- Yên dũng
	Thép 
	QCVN 07/2011/BKHCN
	25/1/2017
	

	2 
	Công ty CP Thép Số 10
	15
	25/4/2014
	KCN Song khê -Nội Hoàng-Yên dũng
	Thép 
	QCVN 07/2011/BKHCN
	3/4/2017
	

	3 
	Công ty TNHH XD&TM Hoàng Phúc
	27
	1/10/2014
	Hồng thái - Việt yên - Bắc giang
	Dây điện 
	QCVN 4: 2009/BLHCN
	20/7/2014
	


